
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ II - TRUNG CẤP - NĂM HỌC: 2020 - 2021 

TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

Y  SỸ

1 01YS13A1,C1 Bệnh ngoại khoa BNK1 123 2 Online 18h00 4 15/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Hồ Ngọc Tấn Tài

2 01YS13A1,C1 Bệnh nội khoa BNK2 123 2 Online 19h30 4 15/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

3 01YS13A1,C1 Sức khỏe trẻ em SKTE 123 2 Online 18h00 5 16/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc

4 01YS13A1,C1 Sức khỏe sinh sản SKSS 123 2 Online 19h30 5 16/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung

5 01YS13B1,D1 Bệnh ngoại khoa BNK1 123 2 Online 8h00 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Hồ Ngọc Tấn Tài

6 01YS13B1,D1 Bệnh nội khoa BNK2 123 2 Online 9h30 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

7 01YS13B1,D1 Sức khỏe trẻ em SKTE 123 2 Online 13h00 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc

8 01YS13B1,D1 Sức khỏe sinh sản SKSS 123 2 Online 14h30 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung

ĐIỀU DƯỠNG

9 01DD13A1,C1 Chăm sóc người bệnh ngoại 
khoa BNK3 123 2 Online 18h00 4 29/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Hồ Ngọc Tấn Tài

10 01DD13A1,C1 Chăm sóc người bệnh nội 
khoa BNK4 123 2 Online 19h30 4 29/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

11 01DD13A1,C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em SKTE1 123 2 Online 18h00 5 30/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc



TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

12 01DD13A1,C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, 
bà mẹ, trẻ em và gia đình SKSS1 123 2 Online 19h30 5 30/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung

DƯỢC

13 01DS13A1,C1 Bào chế BC11 123 2 Online 18h00 6 17/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

14 01DS13B1,D1 Bào chế BC11 123 2 Online 8h00 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

KẾ  TOÁN DOANH NGHIỆP

15 01KT13A1,C1 Tiếng Anh chuyên ngành TACN 123 2 Online 18h00 3 21/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

16 01KT13A1,C1 Kế toán doanh nghiệp 1 KTDN 123 2 Online 19h30 3 21/09/2021 75 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

17 01KT13A1,C1 Kỹ năng giao tiếp 2 Online 18h00 5 23/09/2021 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

18 01KT13A1,C1 Phân tích hoạt động kinh 
doanh 2 Online 19h30 5 23/09/2021 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

19 01KT13B1,D1 Kế toán doanh nghiệp 1 KTDN1 123 2 Online 8h00 CN 26/09/2021 75 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

20 01KT13B1,D1 Phân tích hoạt động kinh 
doanh 2 Online 9h30 CN 26/09/2021 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú



TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

21 01KT13B1,D1 Tiếng Anh chuyên ngành TACN 123 2 Online 13h00 CN 26/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

22 01KT13B1,D1 Kỹ năng giao tiếp 2 Online 14h30 CN 26/09/2021 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

23 01TM13A1,C1 Quản trị mạng Windows 
Server 2 Online 8h00 7 18/09/2021 60 phút Tự luận Trương Bá Vĩnh

24 01TM13A1,C1 Hệ điều hành Linux HDHL 123 2 Online 9h30 7 18/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

25 01TM13A1,C1 Các dịch vụ mạng CDVM 123 2 Online 13h00 7 18/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Dương Minh Tuấn

 NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSILE

26 01TW13A1,C1 Quản trị mạng Windows 
Server 2 Online 8h00 7 18/09/2021 60 phút Tự luận Trương Bá Vĩnh

27 01TW13A1,C1 Hệ điều hành Linux HDHL 123 2 Online 9h30 7 18/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

28 01TW13A1,C1 Thiết kế website cơ bản 2 Online 13h00 7 18/09/2021 60 phút Tự luận Trương Bá Vĩnh

29 01TW13A1,C1 Các dịch vụ mạng CDVM 123 2 Online 14h30 7 18/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Dương Minh Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo ThS. Lê Nguyễn Hoàng Dung



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

Y  SỸ

1 13 1203360023 Phan Thanh Thảo 10/10/2005 01YS13C1 Bệnh ngoại khoa

ĐIỀU DƯỠNG

2 13 1203360050 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/09/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

3 13 1203360052 Trần Công Bách 08/10/2004 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

4 13 1203360126 Trần Thị Thanh Mai 28/03/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

5 13 1203360099 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

6 13 1203360162 Đặng Thị Thu Uyên 07/06/2003 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

7 13 1203360106 Nguyễn Quốc Huy 24/09/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa

8 13 1203360126 Trần Thị Thanh Mai 28/03/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa

9 13 1203360033 Nguyễn Thị Thùy Như 01/09/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa

10 13 1203360126 Trần Thị Thanh Mai 28/03/2005 01DD13C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

11 13 1203360081 Trần Thị Kim Như 12/11/2005 01DD13C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

12 13 1203360162 Đặng Thị Thu Uyên 07/06/2003 01DD13C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

13 13 1203360052 Trần Công Bách 08/10/2004 01DD13C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em và gia đình

14 13 1203360126 Trần Thị Thanh Mai 28/03/2005 01DD13C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em và gia đình

15 13 1203360081 Trần Thị Kim Như 12/11/2005 01DD13C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em và gia đình

16 13 1203360162 Đặng Thị Thu Uyên 07/06/2003 01DD13C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em và gia đình



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

DƯỢC

17 1203360097 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/10/2004 01DS13C1 Bào chế

18 1203360091 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/09/2005 01DS13C1 Bào chế

KẾ  TOÁN DOANH NGHIỆP

19 13 1203360048 Trương Duy Bảo 08/12/2005 01KT13C1 Kế toán doanh nghiệp 1

20 13 1203360030 Trần Thanh Ngân 16/11/2005 01KT13C1 Kế toán doanh nghiệp 1

21 13 1203360145 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/11/2005 01KT13C1 Kế toán doanh nghiệp 1

22 13 1203360123 Tống Thị Phương Thảo 01/09/2005 01KT13C1 Kế toán doanh nghiệp 1

23 13 1203360184 Trịnh Ngọc Tuyền 06/05/2005 01KT13C1 Kế toán doanh nghiệp 1

24 13 1203360084 Bùi Thị Kim Yến 25/08/2005 01KT13C1 Kế toán doanh nghiệp 1

25 13 1203360048 Trương Duy Bảo 08/12/2005 01KT13C1 Tiếng Anh chuyên ngành

26 13 1203360123 Tống Thị Phương Thảo 01/09/2005 01KT13C1 Tiếng Anh chuyên ngành

27 13 1203360046 Trần Thị Kim Thoa 07/07/2005 01KT13C1 Tiếng Anh chuyên ngành

28 13 1203360048 Trương Duy Bảo 08/12/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

29 13 1203360030 Trần Thanh Ngân 16/11/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

30 13 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

31 13 1203360145 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/11/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

32 13 1203360044 Nguyễn Thanh Ngân 03/04/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

33 13 1203360176 Nguyễn Kim Oanh 22/07/2004 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

34 13 1203360123 Tống Thị Phương Thảo 01/09/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

35 13 1203360053 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/10/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

36 13 1203360184 Trịnh Ngọc Tuyền 06/05/2005 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

37 13 1203360175 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/08/2004 01KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

38 13 1203240029 Võ Thị Kim Hồng 25/10/1997 01KT13B1 Kế toán doanh nghiệp 1

39 13 1203240007 Tạ Lâm Minh Mẫn 05/07/2000 01KT13B1 Kế toán doanh nghiệp 1

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

40 13 1203360073 Nguyễn Trường Giang 13/05/2004 01TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

41 13 1203360182 Phan Minh Tân 20/08/2004 01TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

42 13 1203360073 Nguyễn Trường Giang 13/05/2004 01TM13C1 Các dịch vụ mạng

43 13 1203360098 Biện Hoàng Huy 16/02/2005 01TM13C1 Các dịch vụ mạng

44 13 1203360149 Trần Văn Huy 08/03/2005 01TM13C1 Các dịch vụ mạng

45 13 1203360072 Lê Duy Phương 29/08/2005 01TM13C1 Các dịch vụ mạng

46 13 1203360021 Nguyễn Trọng Tấn 10/10/2003 01TM13C1 Các dịch vụ mạng

Tổng danh sách: 46 sinh viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo ThS. Lê Nguyễn Hoàng Dung


